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1 0118183116 163012 NGUYỄN CÔNG VIỆT ANH 06/12/2009 Nam Hà Nội THCS Vân Côn 9B 22,25 1 3 A7

2 0150676675 164069 PHÍ HOÀNG ANH 25/12/2009 Nam Hà Nội THCS Bình Yên 9A2 21,25 2 3 A7

3 0150676674 164083 VŨ PHƯƠNG ANH 03/06/2009 Nữ Hà Nội THCS Bình Yên 9A2 24,50 2 3 A7

4 0150480035 136109 NGUYỄN VŨ BẢO 07/10/2009 Nam Hà Nội THCS Phú Cát 9B 24,50 2 3 A7

5 0150594255 164115 ĐẶNG ANH BẰNG 07/04/2009 Nam Hà Nội THCS Kim Quan 9C 24,50 3 3 A7

6 0150332166 134151 HOÀNG CÔNG DŨNG 07/10/2009 Nam Hà Nội THCS Cộng Hòa 9C 24,25 3 3 A7

7 0150579055 163067 BÙI ANH DUY 04/07/2009 Nam Hà Nội THCS Tiến Xuân 9A4 21,50 1 3 A7

8 0150672430 164181 NGUYỄN KHÁNH DUY 27/08/2009 Nam Hà Nội THCS Bình Yên 9A1 21,50 3 3 A7

9 0150424236 136207 KIỀU DOÃN BÌNH DƯƠNG 15/12/2009 Nam Hà Nội THCS Ngọc Liệp 9C 21,00 2 3 A7

10 0132089639 163082 NGÔ QUANG ĐẠT 04/07/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Bình 9A2 21,25 1 3 A7

11 0118183435 139169 NGUYỄN THỊ ĐIỂM 07/02/2008 Nữ Hà Tây THCS Vân Côn 9E 21,50 2 3 A7

12 0150727122 164304 KIỀU THU HẰNG 22/05/2009 Nữ Hà Nội THCS Cần Kiệm 9C 21,25 3 3 A7

13 0150336965 134257 NGUYỄN VĂN HIẾU 09/10/2009 Nam Hà Nội THCS Tân Phú 9C 21,50 3 3 A7

14 6850744346 139232 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 24/07/2009 Nam Lâm Đồng THCS Vân Côn 9E 24,75 2 3 A7

15 0131497704 164355 LÊ VĂN HUY 21/10/2009 Nam Hà Nội THCS Hạ Bằng 9B 24,25 2 3 A7

16 0118418391 164369 PHÍ BẢO MINH HUY 05/04/2009 Nam Hà Nội THCS Chàng Sơn 9A3 22,00 3 3 A7

17 0150594257 164401 NGUYỄN VĂN HƯNG 16/02/2009 Nam Hà Nội THCS Kim Quan 9A 22,00 2 3 A7

18 0133002461 164465 ĐỖ NGUYỄN TÙNG LÂM 21/08/2009 Nam Hà Nội THCS Kim Quan 9C 22,00 2 3 A7

19 0150676770 164513 NGUYỄN GIA LONG 22/08/2009 Nam Hà Nội THCS Bình Yên 9A3 21,75 2 3 A7

20 0150351797 139385 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LY 01/10/2009 Nữ Hà Nội THCS An Thượng 9A1 22,00 3 3 A7

21 0150443116 164566 NGUYỄN THỊ HỒNG MINH 26/06/2009 Nữ Hà Nội THCS Hương Ngải 9D 21,75 2 3 A7

22 0150578359 163201 BÙI TRÀ MY 20/12/2009 Nữ Hà Nội THCS Tiến Xuân 9A1 22,00 1 3 A7

23 0150424717 136620 NGUYỄN VĂN NGHĨA 07/06/2009 Nam Hà Nội THCS Ngọc Liệp 9D 24,75 2 3 A7

24 0150480769 136631 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 12/05/2009 Nữ Hà Nội THCS Phú Cát 9E 24,75 2 3 A7

25 0150594277 165016 CẤN VĂN NGUYÊN 08/05/2009 Nam Hà Nội THCS Kim Quan 9A 24,25 3 3 A7

26 0150580825 139447 NGUYỄN KHÔI NGUYÊN 19/09/2009 Nam Hà Nội THCS Song Phương 9D 21,00 2 3 A7

27 0150364540 163235 BÙI THỊ THANH NHÀN 05/10/2009 Nữ Hà Nội THCS Phú Mãn 9A 22,00 1 3 A7

28 0150578436 163248 NGUYỄN QUỐC OAI 03/02/2009 Nam Hà Nội THCS Tiến Xuân 9A3 21,75 1 3 A7

29 0151570043 163256 BÙI THỊ PHƯƠNG 17/05/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A2 24,25 1 3 A7

30 0150714208 089259 TẠ DUY MINH QUANG 24/09/2009 Nam Hà Nội THCS La Phù 9A5 24,50 2 3 A7
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31 0118140611 135103 NGUYỄN ANH QUÂN 06/03/2009 Nam Hà Nội THCS An Khánh 9A8 24,75 3 3 A7

32 0132945103 137110 NGUYỄN THÙY QUYÊN 21/11/2009 Nữ Hà Nội THCS Hòa Thạch 9D 24,25 2 3 A7

33 0150332096 137124 NGUYỄN NGỌC ÁNH SAO 05/09/2009 Nữ Sơn La THCS Cộng Hòa 9B 21,91 3 3 A7

34 0150448043 163315 NGUYỄN VIỆT TIẾN 25/11/2009 Nam Hòa Bình THCS Yên Trung 9B 24,25 1 3 A7

35 0150364511 163288 BÙI PHƯƠNG THẢO 05/03/2009 Nữ Hà Nội THCS Phú Mãn 9A 22,00 1 3 A7

36 2503366649 163294 ĐỖ LIÊN THẢO 20/07/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A1 24,75 1 3 A7

37 0150676785 165167 ĐỖ THỊ HÀ THẢO 21/09/2009 Nữ Hà Nội THCS Bình Yên 9A3 24,75 2 3 A7

38 0150480077 137167 NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO 08/12/2009 Nữ Hà Nội THCS Phú Cát 9B 24,50 2 3 A7

39 0150371229 137186 VƯƠNG VĂN THẮNG 01/03/2009 Nam Hà Nội THCS Nghĩa Hương 9B 21,25 3 3 A7

40 0150381678 137213 ĐỖ ANH THƯ 28/12/2009 Nữ Hà Nội THCS Hòa Thạch 9D 22,25 2 3 A7

41 3650648634 165210 NGUYỄN VŨ ANH THƯ 07/05/2009 Nữ Nam Định THCS Thạch Hòa 9C 24,50 2 3 A7

42 0150381684 137279 NGUYỄN QUỲNH TRÂM 04/06/2009 Nữ Hà Nội THCS Hòa Thạch 9D 22,00 2 3 A7

43 0150426576 006585 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 19/05/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Bài A 9A 22,00 3 3 A7

44 0118114358 165330 ĐẶNG QUỐC VIỆT 29/11/2009 Nam Hà Nội THCS Đồng Trúc 9B 24,50 2 3 A7

45 0150336991 139678 ĐẶNG TUẤN VIỆT 17/02/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Sơn 9A 24,50 3 3 A7

46 0150881237 155502 LÊ QUANG VINH 23/02/2009 Nam Hà Nội THCS Cổ Đông 9A1 22,25 2 3 A7

47 0151570028 163364 BÙI ANH VŨ 04/04/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Bình 9A1 21,25 1 3 A7

Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Hữu Việt

Thạch Thất, ngày 01 tháng 8 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG Người lập biểu


